	UBND HUYỆN GIA LÂM
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	MA TRẬN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10
MÔN: VẬT LÍ 9- Năm học 2019 - 2020
Thời gian: 60 phút


I- Mục tiêu kiểm tra:

1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung ôn tập 
2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tổng hợp kiến thức, giải bài tập chọn đáp án chính xác của học sinh.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực tự giác trong học tập.

4. Năng lực - Phẩm chất: năng lực vận dụng, phẩm chất tự tin.

II- Xác định hình thức kiểm tra

   - Hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm khách quan.
III- Xây dựng ma trận đề kiểm tra:

	CHỦ ĐỀ
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cơ bản
	Vận dụng ở mức độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Điện học

	Số câu
	7
	
	3
	
	2
	
	2
	
	14

	
	Điểm
	1.75
	
	0.75
	
	0.5
	
	0.5
	
	3.5

	
	%
	17.5%
	
	7.5%
	
	5%
	
	5%
	
	35%

	2. Điện từ học
	Số câu
	6
	
	3
	
	2
	
	1
	
	12

	
	Điểm
	1.5
	
	0.75
	
	0.5
	
	0.25
	
	3.0

	
	%
	15%
	
	7.5%
	
	5%
	
	2.5%
	
	30%

	3. Quang học 
	Số câu
	7
	
	4
	
	2
	
	1
	
	14

	
	Điểm
	1.75
	
	1.0
	
	0.5
	
	0.25
	
	3.5

	
	%
	17.5%
	
	10%
	
	5%
	
	2.5%
	
	35%

	Tổng số


	Số câu
	20
	
	10
	
	6
	
	4
	
	40

	
	Điểm
	5
	
	2.5
	
	1.5
	
	1.0
	
	10

	
	%
	50%
	25%
	15%
	10%
	100%
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Khoanh tròn đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khi đưa hai cực cùng tên của hai nam châm khác nhau lại gần nhau thì chúng:

A. hút nhau.



B. không hút, không đẩy.

C. đẩy nhau.



D. lúc hút, lúc đẩy.
Câu 2: Một vật đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ. Đặc điểm của ảnh của vật tạo bởi thấu kính là:


A. ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật.


B. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.


C. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.


D. ảnh thật, ngư​ợc chiều, nhỏ hơn vật.

Câu 3: Hình vẽ không dùng để kí hiệu biến trở là: 

[image: image4.png]Hinh A, HinhB. Hinh C. HinhD.





A. Hình B
B. Hình D
C. Hình C
D. Hình A

Câu 4: Trong thí nghiệm phát hiện tác dụng từ của dòng điện, dây dẫn AB được bố trí như thế nào?


A. Tạo với kim nam châm một góc nhọn.

B. Vuông góc với kim nam châm.

C. Tạo với kim nam châm một góc bất kì

D. Song song với kim nam châm
Câu 5: Vật màu đỏ có đặc điểm nào dưới đây?


A. Tán xạ mạnh ánh sáng màu đỏ và tán xạ kém ánh sáng màu khác.


B. Tán xạ mạnh tất cả các màu.


C. Tán xạ kém tất cả các màu.


D. Tán xạ kém ánh sáng màu đỏ và tán xạ mạnh ánh sáng các màu khác.

Câu 6: Điện trở của vật dẫn là đại lượng


A. đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật.


B. tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật.


C. tỉ lệ với cường độ dòng điện chạy qua vật và tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật.


D. đặc trưng cho mức độ cản trở hiệu điện thế của vật.

Câu 7: Độ mau, thưa của các đường sức từ trên cùng một hình vẽ cho ta biết điều gì về từ trường?


A. Chỗ đường sức từ càng mau thì dây dẫn đặt ở đó càng bị nóng lên nhiều.

B. Chỗ đường sức từ càng thưa thì dòng điện đặt ở đó có cường độ càng lớn.

C. Chỗ đường sức từ càng mau thì từ trường càng mạnh, chỗ càng thưa thì từ trường càng yếu.

D. Chỗ đường sức từ càng mau thì từ trường càng yếu, chỗ càng thưa thì từ trường càng mạnh.
Câu 8: Chọn câu phát biểu đúng?


A. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.


B. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.


C. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài.


D. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự dài.

Câu 9: Chiếu tia tới SI từ không khí tới mặt phân cách với nước. Trong các tia đã cho ở hình bên, tia nào là tia khúc xạ ?
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A. Tia 4.
B. Tia 2.
C. Tia 1.
D. Tia 3.

Câu 10: Khi nói về thuỷ tinh thể của mắt, câu kết luận không đúng là


A. Thủy tinh thể có tiêu cự thay đổi được.


B. Thủy tinh thể là một thấu kính hội tụ.


C. Thủy tinh thể có độ cong thay đổi được.


D. Thủy tinh thể có tiêu cự không đổi.

Câu 11: Công thức biểu thị công suất hao phí do tỏa nhiệt là:


A. Php = R2I
B. Php = U2I
C. Php = [image: image6.wmf]2
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D. Php = [image: image7.wmf]2

2

U

R

P


Câu 12: Lõi sắt trong nam châm điện có tác dụng

A. làm nam châm được nhiễm từ vĩnh viễn.

B. làm giảm từ trường của ống dây.

C. làm cho nam châm được chắc chắn.

D. làm tăng từ trường của ống dây
Câu 13: Công thức để xác định công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch:


A. A = U.R.t
B. A = U.I.t
C. A = U2.I.t
D. A = U.I2.t

Câu 14: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một dây dẫn. Điện trở của dây dẫn


A. càng nhỏ thì dòng điện qua nó càng nhỏ


B. tỉ lệ thuận với dòng điện qua dây dẫn.


C. phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.


D. càng lớn thì dòng điện qua nó càng nhỏ.

Câu 15: Làm thế nào để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường?


A. Đặt ở nơi đó các vụn giấy thì chúng hút về hướng Bắc Nam.

B. Đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi hướng Bắc Nam.

C. Đặt ở điểm đó một sợi dây dẫn, dây bị nóng lên.

D. Đặt ở nơi đó kim bằng đồng, kim luôn chỉ hướng Bắc Nam.
Câu 16: Công thức xác định điện trở của một dây dẫn là


A. R=
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[image: image10.wmf]r

l

S


D. R=
[image: image11.wmf]l

S

r


Câu 17: Công thức tính điện  trở  tương đương đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là:


A. Rtđ = R1 + R2
B. Rtđ = 
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C. Rtđ = 
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D. Rtđ = 
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Câu 18: Câu phát biểu nào dưới đây không đúng với thấu kính phân kì?


A. Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa.


B. Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.


C. Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.


D. Tia tới đi qua quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo hướng của tia tới.

Câu 19: Chiếu một chùm tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ. Chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính là chùm sáng


A. phân kì.


B. hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.


C. hội tụ tại tiêu cự của thấu kính.


D. chùm sáng song song với trục chính.

Câu 20: Điều nào sau đây không phải lợi ích do tiết kiệm điện năng?


A. để dành điện cho sản xuất


B. giảm chi tiêu cho gia đình


C. các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn


D. tăng cường sức khỏe cá nhân

Câu 21: Mắt của một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 100 cm trở lại. Mắt này có tật gì và phải đeo kính nào?


A. Mắt lão, đeo kính phân kì.



B. Mắt lão, đeo kính hội tụ.


C. Mắt cận, đeo kính hội tụ.



D. Mắt cận, đeo kính phân kì.

Câu 22: Trong máy phát điện xoay chiều có rôto là nam châm, khi máy hoạt động thì nam châm có tác dụng:

A. làm cho số đ​ường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên.

B. tạo ra từ trường.

C. làm cho số đư​ờng sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây giảm.

D. làm cho số đ​ường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây tăng.
Câu 23: Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 15 cm. Ảnh sẽ ngược chiều vật khi tiêu cự của thấu kính là


A. 30 cm.
B. 10 cm.
C. 40 cm.
D. 20 cm.

Câu 24: Nếu đồng thời giảm điện trở dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian dòng điện qua dây dẫn đi một nửa thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây sẽ thay đổi như thế nào?


A. Giảm đi đi 4 lần



B. Giảm đi 16 lần



C. Giảm đi 2 lần



D. Giảm đi 8 lần
Câu 25: Để bảo vệ thiết bị điện trong mạch, ta cần


A. mắc nối tiếp cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện.

B. mắc song song cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện.

C. mắc nối tiếp cầu chì phù hợp cho từng dụng cụ điện, từng một đoạn mạch điện.

D. mắc song song cầu chì phù hợp cho từng dụng cụ điện, từng một đoạn mạch điện.
Câu 26: Một đèn loại 220V - 75W và một đèn loại 220V - 25W được sử dụng đúng hiệu điện thế định mức. Trong cùng thời gian, so sánh điện năng tiêu thụ của hai đèn:

A. A1 = 3 A2
B. A1 = [image: image15.wmf]1
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A2
C. A1 < A2
D. A1 = A2
Câu 27: Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi


A. góc tới lớn hơn góc khúc xạ.



B. góc tới bằng góc khúc xạ.

C. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.



D. góc tới bằng 0.
Câu 28: Đặt kim nam châm gần dây dẫn thẳng có dòng điện xoay chiều chạy qua thì:


A. Kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu.

B. Kim nam châm bị dây dẫn hút.

C. Kim nam châm vẫn đứng yên

D. Kim nam châm bị dây dẫn đẩy.
Câu 29: Trong công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?


A. Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to.

B. Kê bàn học cạnh cửa sổ cho sáng.

C. Cho ánh sáng chiếu vào bộ pin mặt trời của máy tính để nó hoạt động.

D. Đưa một chậu cây ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm.
Câu 30: Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy thành hai nửa. Nhận định nào dưới đây là đúng?


A. Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực từ khác tên ở hai đầu.


B. Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực cùng tên ở hai đầu.


C. Hai nữa đều mất hết từ tính.


D. Mỗi nửa tạo thành nam châm mới chỉ có một từ cực ở một đầu.

Câu 31: Hãy chỉ ra hình vẽ nào không đúng?
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A. Hình b
B. Hình d
C. Hình c
D. Hình a
Câu 32: Hình vẽ nào sau đây vẽ đúng đường truyền của tia sáng qua thấu kính phân kì?
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A. Hình d
B. Hình c
C. Hình a
D. Hình b

Câu 33: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 9 W, R2 = 6 W mắc song song với nhau, đặt ở hiệu điện thế U = 7,2 V. Cường độ dòng điện trong mạch chính:

A. 0,48A
B. 3,6A
C. 2,08A
D. 2A

Câu 34: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U = 9V, dây nối và ampe kế có điện trở không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Điều chỉnh biến trở Rb có giá trị 10W để vôn kế chỉ 3V. Khi đó số chỉ của ampe kế là:
[image: image21.png]




A. 1,2A.
B. 0,9A.
C. 0,6A
D. 0,3A.
Câu 35: Người ta bố trí một hệ quang học như hình vẽ để xác định tiêu cự của thấu kính. Khi dịch chuyển vật và màn ảnh ra xa dần thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi thu được ảnh rõ nét trên màn, ta thấy OA = OA' = 16cm và AB = A'B'. Tiêu cự của thấu kính là
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A. 4 cm
B. 3 cm
C. 12 cm
D. 8 cm
Câu 36: Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 10V, cuộn dây sơ cấp có 4400 vòng. Hỏi cuộn dây thứ cấp có bao nhiêu vòng?


A. 600 vòng.
B. 400 vòng.
C. 800 vòng.
D. 200 vòng.
Câu 37: Cho điện trở R1 = 30W chịu được cường độ dòng điện tối đa là 0,6A và điện trở R2 = 60W chịu được cường độ dòng điện tối đa là 0,4A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở trên vào hiệu điện thế tối đa là:


A. 18V.
B. 24V
C. 36V.
D. 54V.

Câu 38: Hai điện trở R1 = 10W; R2 = 20W; R1 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1,5A, còn R2 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A. Có thể mắc song song hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa là


A. 40V.
B. 10V.
C. 15V
D. 30V.

Câu 39: Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự f = 12(cm) cho một ảnh ảo cách thấu kính 24(cm). Vật được đặt cách thấu kính là:

A. d = 8cm            B. d = 36cm                    C. d = 18cm                     D. d = 12cm

Câu 40: Đường dây tải điện từ huyện về xã dài 10km, có hiệu điện thế truyền đi một dòng điện 200A. Dây dẫn bằng đồng, cứ 1km có điện trở 0,2(. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

A. 8000W
B. 160000W
C. 80000W
D. 16000W
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Khoanh tròn đáp án đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch gồm ba điện trở mắc song song là:

A. Rtd =
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D. Rtd =
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Câu 2: Đơn vị đo điện năng tiêu thụ là:


A. kWh
B. kg
C. km
D. kW
Câu 3: Biểu thức đúng của định luật Ohm là:


A. I = [image: image29.png]=1l
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C. U = I.R.
D. R [image: image31.png]



Câu 4: Khi tia sáng đi từ không khí tới mặt phân cách giữa không khí và nước thì

A. có thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ ánh sáng.

B. chỉ có thể xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng.

C. không thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ ánh sáng.

D. chỉ có thể xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
Câu 5: Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng?


A. Số đếm của công tơ điện
B. kW.h

C. N
D. J
Câu 6: Máy phát điện xoay chiều là thiết bị điện dùng để

A. biến đổi quang năng thành điện năng.

B. biến đổi điện năng thành cơ năng.

C. biến đổi nhiệt năng thành điện năng.

D. biến đổi cơ năng thành điện năng.
Câu 7: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì là:

A. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật

B. ảnh thật, ngư​ợc chiều, nhỏ hơn vật

C. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật

D. ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật
Câu 8: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở ngoài khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là


A. ảnh ảo, ngược chiều với vật.
B. ảnh thật, ngược chiều với vật.

C. ảnh thật, cùng chiều với vật.
D. ảnh ảo, cùng chiều với vật.
Câu 9: Dùng vôn kế xoay chiều có thể đo được:


A. giá trị cực đại của hiệu điện thế xoay chiều

B. giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều

C. giá trị cực đại của hiệu điện thế một chiều.

D. giá trị cực tiểu của hiệu điện thế xoay chiều
Câu 10: Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết từ trường?

A. Dùng ampe kế
B. Dùng áp kế.

C. Dùng kim nam châm có trục quay
D. Dùng vônkế.
Câu 11: Trong các hình sau, hình nào cho biết hình dạng của thấu kính hội tụ?
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A. Hình c
B. Hình a
C. Hình b
D. Hình d
Câu 12: Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 8 cm. Thấu kính cho ảnh ảo khi


A. vật đặt cách thấu kính 4 cm.
B. vật đặt cách thấu kính 24cm.

C. vật đặt cách thấu kính 16 cm.
D. vật đặt cách thấu kính 12 cm.
Câu 13: Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào dưới đây là không đúng ?

A. UAB = U1+U2
B. U1/U2 = U1+U2
C. IAB = I1 = I2
D. RAB = R1+R2
Câu 14: Một nam châm vĩnh cửu có đặc tính nào dưới đây?


A. Có thể hút các vật bằng sắt.

B. Khi bị nung nóng lên thì có thể hút các vụn sắt

C. Khi bị cọ xát thì hút các vật nhẹ

D. Một đầu có thể hút, còn đầu kia thì đẩy các vụn sắt.
Câu 15: Định luật jun - len - xơ cho biết điện năng biến đổi thành.

A. Cơ năng
B. Năng lượng ánh sáng

C. Hóa năng
D. Nhiệt năng
Câu 16: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn có dạng là


A. Một đường cong đi qua gốc tọa độ

B. Một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ .

C. Một đường cong không đi qua gốc tọa độ.

D. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ
Câu 17: Khi nói về máy ảnh, câu phát biểu không đúng là


A. Trong máy ảnh, khoảng cách từ vật kính đến phim có thể thay đổi được.

B. Vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ

C. Ảnh trên phim bao giờ cũng là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật

D. Trong máy ảnh, vật kính cũng có thể là thấu kính phân kì
Câu 18: Lực do dòng điện tác dụng lên kim nam châm để gần nó được gọi là


A. lực điện.
B. lực điện từ.
C. lực hấp dẫn
D. lực từ.
Câu 19: Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên 10 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây dẫn sẽ:


A. giảm đi 10000 lần
B. giảm đi 100 lần

C. tăng lên 100 lần.
D. tăng lên 200 lần
Câu 20: Trong 3 nguồn sáng: bút la ze, Mặt Trời, đèn dây tóc nóng sáng thì nguồn nào phát ánh sáng trắng?


A. Mặt Trời, đèn dây tóc nóng sáng.
B. Bút la ze, Mặt Trời.

C. Chỉ đèn dây tóc nóng sáng
D. Chỉ Mặt Trời.
Câu 21: Tác dụng nào của dòng điện phụ thuộc vào chiều dòng điện?


A. Tác dụng nhiệt.
B. Tác dụng sinh lí.

C. Tác dụng quang.
D. Tác dụng từ.
Câu 22: Trong công thức  P = I2.R  nếu tăng gấp đôi điện trở R và giảm cường độ dòng điện 4 lần thì công suất:

A. Tăng gấp 2 lần.
B. Giảm đi 2 lần.
C. Giảm đi 8 lần.
D. Tăng gấp 8 lần.
Câu 23: Về ph​ương diện tạo ảnh, giữa mắt và máy ảnh đều có chung đặc điểm là


A. tạo ra ảnh ảo, lớn hơn vật, ngược chiều với vật.

B. tạo ra ảnh ảo, nhỏ hơn vật, ngược chiều với vật.

C. tạo ra ảnh thật, nhỏ hơn vật, ngược chiều với vật.

D. tạo ra ảnh ảo, lớn hơn vật, ngược chiều với vật.
Câu 24: Hai bếp điện : B1 (220V - 250W) và B2 (220V - 750W) được mắc song song vào mạng điện có

hiệu điện thế U=220V. So sánh nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi bếp điện trong cùng thời gian.


A. Q1= Q2
B. Q1= 1/3 Q2
C. Q1= 3Q2
D. Q1= 4 Q2
Câu 25: Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R = 6Ω là 0,6A. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là:


A. 3,6V.
B. 10V.
C. 0,1V.
D. 36V
Câu 26: Có hai thanh kim loại A, B bề ngoài giống hệt nhau, trong đó một thanh là nam châm. Làm thế nào để xác định được thanh nào là nam châm?

A. Đưa thanh kim loại lên cao rồi thả cho rơi, nếu thanh đó luôn rơi lệch về một cực của Trái Đất thì đó là nam châm.

B. Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A hút B thì A là nam châm.

C. Đưa thanh A lại gần thanh B, nếu A đẩy B thì A là nam châm.

D. Dùng một sợi chỉ mêm buộc vào giữa thanh kim loại rồi treo lên, nếu khi cân bằng thanh đó luôn nằm theo hướng Bắc  - Nam thì đó là thanh nam châm.
Câu 27: Khi nói về kính lúp, câu phát biểu sai là


A. Số bội giác G của kính lúp không phải là tỉ số giữa độ cao của ảnh và độ cao của vật.

B. Khi quan sát bằng kính lúp, nếu ảnh ở điểm CV thì quan sát sẽ đỡ mỏi mắt vì mắt không phải điều tiết.

C. Khi quan sát qua kính lúp, ảnh càng nằm gần mắt (nằm trong khoảng từ điểm CC đến điểm CV của mắt) thì ta quan sát được ảnh càng tốt.

D. Kính lúp có độ bội giác càng lớn thì tiêu cự càng lớn.
Câu 28: Căn cứ thí nghiệm Ơcxtét, phát biểu đúng là:

A. Dòng điện sinh ra từ trường.

B. Các dây dẫn sinh ra từ trường.

C. Các vật nhiễm điện sinh ra từ trường.

D. Các hạt mang điện sinh ra từ trường.
Câu 29: Chỉ ra hình vẽ đúng đường truyền của tia sáng khi truyền từ không khí vào nước?
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A. Hình a
B. Hình d
C. Hình b
D. Hình c
Câu 30: Tia tới đi song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló………

A. đi thẳng không đổi hướng.
B. kéo dài đi qua tiêu điểm.

C. đi song song với trục chính.
D. đi qua tiêu điểm.
Câu 31: Để xác định cực từ của một kim nam châm, dùng một kim nam châm bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Dựa vào thí nghiệm các cực của thanh nam châm là:
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A. Đầu A của thanh nam châm là cực Nam, đầu B là cực Bắc.

B. Đầu B của thanh nam châm là cực Nam, đầu A là cực Nam.

C. Đầu B của thanh nam châm là cực Bắc, đầu A là cực Nam.

D. Đầu A của thanh nam châm là cực Bắc, đầu B là cực Nam.
Câu 32: Một dòng điện có cường độ 2A chạy qua dây dẫn có điện trở 20W. Hỏi trong thời gian 30 phút thì nhiệt lượng toả ra là bao nhiêu?


A. 2400J
B. 1200J
C. 144000J.
D. 72000J
Câu 33: Đặt một vật sáng PQ hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Hình vẽ nào vẽ đúng ảnh P'Q' của PQ qua thấu kính?
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A. Hình d
B. Hình c
C. Hình a
D. Hình b
Câu 34: Một người bị cận thị, khi không đeo kính có thể nhìn rõ vật xa mắt nhất là 50cm. Người đó phải đeo kính cận có tiêu cự là bao nhiêu?


A. 60cm.
B. 50cm.
C. 30cm.
D. 40cm.
Câu 35: Một dây dẫn bằng nikêlin dài 20m, tiết diện 0,05mm2. Điện trở suất của nikêlin là 0,4.10-6W.m. Điện trở của dây dẫn là:


A. 0,16W
B. 1,6W.
C. 16W.
D. 160W.
Câu 36: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 12V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế:

A. 9V
B. 4,5V
C. 3V
D. 1,5V
Câu 37: Cho điện trở R1 = 30W chịu được cường độ dòng điện tối đa là 0,6A và điện trở R2 = 60W chịu được cường độ dòng điện tối đa là 0,4A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở trên vào hiệu điện thế tối đa là:

A. 24V
B. 36V
C. 18V
D. 54V
Câu 38: Một bóng đèn 220V- 100W được mắc vào hiệu điện thế 200V. Sau nửa giờ thắp sáng, công của dòng điện thực hiện trên bóng điện là bao nhiêu ?


A. 148760J.
B. 4133J
C. 18000J
D. 50J
Câu 39: Người ta muốn tải một công suất 36kW từ nhà máy thủy điện đến một khu dân cư cách nhà máy 45km. Biết cứ 1km dây dẫn có điện trở là 0,65W. Tính công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây? Biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 30kV.


A. 42,12W
B. 20,15W
C. 84,24W
D. 40,3W
Câu 40: Một vật AB cao 2cm được đặt trước một thấu kính hội tụ. Thấu kính này cho một ảnh thật lớn bằng hai lần vật và cách thấu kính 30cm. Hỏi độ lớn của ảnh A’B’ và AB cách thấu kính bao nhiêu?

A. 4cm và 60cm
B. 8cm và 30cm
C. 4cm và 15cm
D. 8cm và 15cm
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